
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Lĩnh 11/05/1985 Nam Ngư nghiệp 50781759 Hà Tĩnh

2 Đỗ Văn Huy 17/01/1982 Nam Ngư nghiệp 50775037 Nam Định

3 Mai Văn Lãm 23/12/1995 Nam Ngư nghiệp 50781249 Nghệ An

4 Đậu Ngọc Nội 03/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50781069 Nghệ An

5 Nguyễn Văn Cương 08/09/1990 Nam Ngư nghiệp 50781219 Nghệ An

6 Lê Công Tuấn 10/11/1988 Nam Ngư nghiệp 50781051 Nghệ An

7 Vũ Dương 19/03/1991 Nam Ngư nghiệp 50781126 Nghệ An

8 Nguyễn Văn Quyết 01/09/1979 Nam Ngư nghiệp 50781320 Nghệ An

9 Cao Văn Trình 02/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50780937 Nghệ An

10 Hồ Văn Chiến 05/09/1992 Nam Ngư nghiệp 50781006 Nghệ An

11 Nguyễn Văn Công 20/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50781001 Nghệ An

12 Hoàng Văn Hoan 18/07/1989 Nam Ngư nghiệp 50780965 Nghệ An

13 Nguyễn Quý Hiếu 18/08/1993 Nam Ngư nghiệp 50781091 Nghệ An

14 Lê Ngọc Ánh 12/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50782131 Quảng Bình

15 Hoàng Văn Tài 28/08/1998 Nam Ngư nghiệp 50782302 Quảng Bình

16 Tiêu Viết Hải 04/07/1992 Nam Ngư nghiệp 50783706 Quảng Ngãi

17 Phan Văn Tiến 13/07/1989 Nam Ngư nghiệp 50782878 Quảng Trị

18 Trần Văn Sáng 20/04/1992 Nam Ngư nghiệp 50783106 Quảng Trị

19 Nguyễn Duy Tiệp 28/05/1990 Nam Ngư nghiệp 50780357 Thanh Hóa

20 Lê Văn Nam 02/04/1990 Nam Ngư nghiệp 50780473 Thanh Hóa

21 Đào Khả Tư 01/08/1997 Nam Ngư nghiệp 50780738 Thanh Hóa

22 Lê Văn Song 03/03/1996 Nam Ngư nghiệp 50780236 Thanh Hóa

23 Nguyễn Văn Minh 15/07/1991 Nam Ngư nghiệp 50780128 Thanh Hóa

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 28/6/2022 

(Kèm theo Công văn số  389/TTLĐNN-TCLĐ ngày 23/6/2022 của TTLĐNN)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































